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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiết kế đường sân bay (Airport Road Design)
Mã số học phần: 7100322
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết :24
	Bài tập: 6
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. ThS. Phạm Văn Hùng
	1003-04

	2. TS. Nguyễn Trọng Dũng
	1003-02

	3. TS. Phạm Đức Thọ
	0303-24

	4. TS. Vũ Minh Ngạn
	0303-21


2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: (7100317) Quy hoạch giao thông và thiết kế đường
4. Mục tiêu môn học: 
Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về Cảng hàng không và sân bay; thiết kế hình học sân bay; thiết kế địa hình sân bay; thiết kế hệ thống thoát nước và làm khô sân bay và thiết kế mặt đường sân bay.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Kiến thức về vận tải hàng không, tuyến hàng không và các bộ phận của Cảng hàng không.
4.1.2. Kiến thức về các đặc điểm kỹ thuật của máy bay.
4.1.3. Thiết kế hình học các bộ phận chính của sân bay và quy hoạch Cảng hàng không.
4.1.4. Thiết kế hạ tầng kỹ thuật sân bay : thiết kế địa hình, hệ thống thoát nước và mặt đường sân bay.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Nắm được các bộ phận cơ bản của Cảng hàng không – Sân bay và chức năng của chúng.
4.2.2. Nắm được các đặc tính kỹ thuật của máy bay, các tham số phục vụ công tác quy hoạch.
4.2.3. Các bộ phận của dải bay, đường lăn, bon, ke và chỗ đỗ của máy bay phục vụ cho công tác quy hoạch Cảng hàng không – sân bay.
4.2.4. Trình tự và nguyên tắc thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của sân bay : thiết kế địa hình sân bay và hệ thống thoát nước và làm khô sân bay.
4.2.5. Cấu tạo các loại mặt đường sân bay, nguyên tắc, trình tự thiết kế và kiểm toán mặt đường sân bay.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần bao gồm:
- Xác định các yếu tố phục vụ công tác quy hoạch và thiết kế Cảng hàng không – Sân bay.
- Nguyên lý và trình tự thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của sân bay và thiết kế mặt đường sân bay.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề chung về vận tải hành không
	1
	

	1.1
	Lịch sử phát triển của ngành hàng không dân dụng thế giới.
	
	4.1.1

	1.2
	Ngành hàng không và vận tải hàng không, cơ sở hạ tầng của ngành hàng không dân dụng việt nam
	
	4.1.1

	Chương 2
	Tuyến hàng không và Cảng hàng không – Phân cấp và các yếu tố hình học sân bay
	2
	

	2.1
	Các bộ phận của Cảng hàng không và chức năng của chúng.
	
	4.1.1
4.2.1

	2.2
	Phân loại các tuyến hàng không, Cảng hàng không và sân bay
	
	4.1.1

	Chương 3
	Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay
	2
	

	3.1
	Những đặc tính kỹ thuật của máy bay vận tải dùng trong hàng không dân dụng
	
	4.1.2

	3.2
	Các loại máy bay đang được sử dụng hiện nay
	
	4.1.2

	3.3
	Các kích thước chủ yếu của máy bay
	
	4.1.2

	3.4
	Xu thế phát triển của máy bay
	
	

	3.5
	Một số tham số của máy bay phục vụ cho công tác quy hoạch và thiết kế Cảng hàng không.
	
	4.1.2
4.2.2

	Chương 4
	Thiết kế các dải bay của sân bay
	5
	

	4.1
	Các bộ phận của các dải bay và chức năng của chúng
	
	4.1.3

	4.2
	Xác định độ dài của đường cất cánh và hạ cánh từ điều kiện chuyển động của máy bay
	
	4.1.3
4.2.3

	4.3
	Xác định chiều dài dải bay theo tiấu chuẩn hàng không liên bang Mỹ - FAR
	
	4.2.3

	4.4
	Xác định  bề rộng của dải cất cánh và hạ cánh
	
	4.2.3

	4.5
	Các đặc điểm khi xác định chiều rộng của các dải đường băng cất và hạ cánh bang đất dựa theo các điểu kiện vể khai thác
	
	4.2.3

	Chương 5
	Thiết kế các đường lăn, bon, ke và các chỗ đỗ của máy bay 
	4
	

	5.1
	Quy hoạch mạng lưới các đường lăn bon
	
	4.1.3

	5.2
	Chiều rộng của các đường lăn bon và khoảng cách giữa chúng
	
	4.2.3

	5.3
	Xác định số lượng các chỗ đỗ của máy bay ở trên sân bay
	
	4.2.3

	5.4
	Bố trí mặt bằng đỗ của các máy bay
	
	4.2.3

	5.5
	Quy hoạch các ke hành khách
	
	4.2.3

	Chương 6
	Các nguyên lý về quy hoạch Cảng hàng không 
	2
	

	6.1
	Các nguyên lý về thiết kế quy hoạch các Cảng hàng không
	
	4.1.3
4.2.3

	6.2
	Các sơ đồ nguyên tắc về quy hoạch các Cảng hàng không
	
	4.2.3

	Chương 7
	Thiết kế địa hình sân bay (Quy hoạch mặt đứng) 
	4
	

	7.1
	Giới thiệu chung
	
	4.1.4

	7.2
	Yêu cầu kỹ thuật đối với địa hình bề mặt của dải bay, dải cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	
	4.1.4
4.2.4

	7.3
	Phát hiện chỗ có độ dốc và độ cong bề mặt không cho phép – lập bình đồ “khuyết tật”.
	
	4.1.4
4.2.4

	7.4
	Các phương pháp thiết kế quy hoạch mặt đứng bề mặt dải bay đất.
	
	4.1.4
4.2.4

	Chương 8
	Thiết kế thoát nước và làm khô trên sân bay 
	4
	

	8.1
	Nguyên tắc cơ bản của thiết kế thoát nước và làm khô sân bay
	
	4.1.4
4.2.4

	8.2
	Tính toán thủy lực, thủy văn và cường độ của lưới thoát nước
	
	4.1.4
4.2.4

	8.3
	Tính toán lưới thoát nước của dải bay đất
	
	4.2.4

	8.4
	Tính ống góp của dải cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ
	
	4.2.4

	8.5
	Tính toán thủy lực của giếng thu
	
	4.2.4

	Chương 9
	Thiết kế mặt đường sân bay 
	6
	

	9.1
	Những quy định chung
	
	4.2.5

	9.2
	Vật liệu cấu tạo mặt đường sân bay và các chỉ tiêu thiết kế
	
	4.2.5

	9.3
	Thiết kế mặt đường mềm sân bay
	
	4.2.5

	9.4
	Thiết kế mặt đường cứng sân bay
	
	4.2.5


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp
- Các phần bài tập có thể yêu cầu làm theo nhóm hoặc làm và chữa trên lớp
- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế, sinh viên được tiếp cận với các loại vật liệu mới và công nghệ chế tạo hiện đại.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhómvà được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. PGS.TS Phạm Huy Khang. Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không. NXB Xây dựng năm 2008.
[2]. Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 10907:2005 – Sân bay dân dụng – Mặt đường sân bay – Yêu cầu thiết kế.
[3]. Dương Học Hải. Thiết kế đường ô tô tập 2.NXB Giáo dục, 2004.
[4]. PGS.TS Phạm Huy Khang. Thiết kế mặt đường bê tông xi măng đường ôtô và sân bay. NXB ĐH GTVT năm 2010.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Mở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về vận tải hàng không
1.1. Lịch sử phát triển của ngành hàng không dân dụng thế giới 
1.2. Ngành hàng không và vận tải hàng không, cơ sở hạ tầng của ngành hàng không dân dụng việt nam
Chương 2: Tuyến hàng không và cảng hàng không - phân cấp và các yếu tố hình học sân bay
2.1. Các bộ phận của Cảng hàng không và chức năng của chúng
[bookmark: bookmark6]2.2. Phân loại các tuyến hàng không, Cảng hàng không và sân bay
	5
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] – chương 1, 2


Sinh viên tìm hiểu thêm một số Cảng hàng không – sân bay trên thế giới, phân loại, xác định vị trí các bộ phận.

	2
	[bookmark: bookmark1]Chương 3: Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay
3.1. Những đặc tính kỹ thuật của máy bay vận tải dùng trong hàng không dân dụng
[bookmark: bookmark2]3.2. Các loại máy bay đang được sử dụng hiện nay
[bookmark: bookmark3]3.3. Các kích thước chủ yếu của máy bay
[bookmark: bookmark4]3.4. Xu thế phát triển của máy bay
[bookmark: bookmark5]3.5. Một số tham số của máy bay phục vụ cho công tác quy hoạch và thiết kế Cảng hàng không
	5
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
 [1] – chương 3




	3
	Chương 4: Thiết kế các dải bay của sân bay
4.1.  Các bộ phận của các dải bay và chức năng của chúng
4.2. Xác định độ dài của đường cất cánh và hạ cánh từ điều kiện chuyển động của máy bay.
[bookmark: bookmark22]4.3. Xác định chiều dài dải bay theo tiấu chuẩn hàng không liên bang Mỹ - FAR 
4.4. Xác định  bề rộng của dải cất cánh và hạ cánh
4.5. Các đặc điểm khi xác định chiều rộng của các dải đường băng cất và hạ cánh bang đất dựa theo các điểu kiện vể khai thác.
	5
	5
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1,2]
Làm bài tập xác định chiều dài, bề rộng dải cất cánh và hạ cánh [1,2,4].
 

	4
	Chương 5: Thiết kế các đường lăn bon, ke và các chỗ đỗ của các máy bay
5.1. Quy hoạch mạng lưới các đường lăn bon
5.2. Chiều rộng của các đường lăn bon và khoảng cách giữa chúng
5.3. Xác định số lượng các chỗ đỗ của máy bay ở trên sân bay.
5.4. Bố trí mặt bằng đỗ của các máy bay
[bookmark: bookmark12]5.5. Quy hoạch các ke hành khách.
	4
	4
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[2] 
[1] – chương 4,5,6

Thảo luận hệ thống mạng lưới đường lăn bon, ke, chỗ đỗ trên sân bay từ các mặt bằng thiết kế [4]

	4
	Chương 6: Các nguyên lý về quy hoạch cảng hàng không
6.1. Các nguyên lý về thiết kế quy hoạch các Cảng hàng không.
6.2. Các sơ đồ nguyên tắc về quy hoạch các Cảng hàng không 

	4
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1] - chương 13
Sinh viên tìm hiểu các sơ đồ quy hoạch Cảng hàng không – Sân bay [2,4].

	5
	Chương 7: Thiết kế địa hình sân bay (quy hoạch mặt đứng)
7.1. Giới thiệu chung
7.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với địa hình bề mặt của dải bay, dải cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
7.3. Phát hiện chỗ có độ dốc và độ cong bề mặt không cho phép – lập bình đồ “khuyết tật”.
7.4. Các phương pháp thiết kế quy hoạch mặt đứng bề mặt dải bay đất.
	4
	4
	
	Sinh viên đọc tài liệu: [1,2,4]
Làm bài tập lập bình đồ :khuyết tật”. Và quy hoạch mặt đứng dải bay đất sân bay tài liệu [1,2,4].

	6
	Chương 8: Thiết kế thoát nước và làm khô trên sân bay
8.1. Nguyên tắc cơ bản của thiết kế thoát nước và làm khô sân bay
8.2. Tính toán thủy lực, thủy văn và cường độ của lưới thoát nước
8.3. Tính toán lưới thoát nước của dải bay đất
8.4. Tính ống góp của DCHC, ĐL và SĐ
8.5. Tính toán thủy lực giếng thu
	4
	4
	
	Sinh viên đọc tài liệu:
[1,2]
[3] - chương 13,14
Sinh viên làm bài tập về quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước sân bay [1,2,3].


	7
	Chương 9: Thiết kế mặt đường sân bay
9.1. Những quy định chung
9.2. Vật liệu cấu tạo mặt đường sân bay và các chỉ tiêu thiết kế.
	3
	
	
	

	8
	Chương 9: Thiết kế mặt đường sân bay
9.3. Thiết kế mặt đường mềm sân bay
9.4. Thiết kế mặt đường cứng sân bay

	3
	6
	
	Sinh viên đọc tài liệu: 
[3] - chương 11, 12
[2,3,4]
Sinh viên làm bài tập tính toán thiết kế mặt đường cứng sân bay [1,2,3,4].



	[bookmark: _Hlk38957544]
PHÓ TRƯỞNG KHOA


PGS.TS. Đặng Trung Thành
	 Hà nội, ngày     tháng      năm 2020
TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Nguyễn Trọng Dũng
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